
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày công bố 

KQĐT
Hình thức đấu thầuThông tư áp dụng

1 Lâm Đồng

Bệnh viện II Lâm Đồng 358/QĐ-BVII 9/7/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 1133/QĐ-BVĐK 9/1/2020 Rộng rãi TT15

2 Sóc Trăng

SYT 62/QĐ-SYT 14/8/2020
Đấu thầu tập trung (3 

năm)
TT15

Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu 190/QĐ.TTYT 17/8/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế huyện Thạnh Trị 202/QĐ-TTYT 27/7/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm 255/QĐ-TTYT 28/7/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế huyện Châu Thành 214/QĐ-TTYT 5/8/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên 334/QĐ-TTYT 20/07/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế huyện Kế Sách 123/QĐ-TTYT 29/7/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế huyện Trần Đề 120/QĐ-TTYT 7/8/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế huyện Cù Lao Dung 69/QĐ-TTYT 7/8/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế huyện Mỹ Tú 216/QĐ-TTYT 24/7/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế huyện Long Phú 161/QĐ-TTYT 11/8/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng 417/QĐ-BVĐKT 18/8/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng 435/QĐ-BV 10/8/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 58/QĐ-BVCK 30/7/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện chuyên khoa sản nhi 245/QĐ-BVSN 20/7/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện Quân Dân Y 220/QĐ-BVQDY 4/8/2020 Rộng rãi TT15

3 Bắc Kạn

SYT 934/QĐ-SYT 28/8/2020 Đầu thầu tập trung TT15

4 Sơn La

SYT 601/QĐ-SYT 23/9/2020 Rộng rãi TT15

364/QĐ-SYT 28/5/2020 Rộng rãi TT15

310/QĐ-SYT 10/5/2020 Rộng rãi TT15

667/QĐ-SYT 16/10/2020 Rộng rãi TT15

5 Quảng Bình

SYT 207/QĐ-SYT 26/3/2020 Rộng rãi TT15

313/QĐ-SYT 6/5/2020 Rộng rãi TT15

676/QĐ-SYT 28/11/2019 Rộng rãi TT15

6 Bình Phước

SYT

193/QĐ-SYT

(điều chỉnh bởi Công văn 

1747/SYT-NVD)

26/5/2020 Rộng rãi TT15

193/QĐ-SYT

(điều chỉnh bởi Công văn 

1759/SYT-NVD)

10/3/2020 Rộng rãi TT15

227/QĐ-SYT 1/6/2020 Rộng rãi TT15

347/QĐ-SYT (QĐ của Sở Y 

tế tỉnh Phú Yên)
26/5/2020 Rộng rãi TT15

349/QĐ-SYT (QĐ của Sở Y 

tế tỉnh Phú Yên)
26/5/2020 Rộng rãi TT15

407/QĐ-SYT (QĐ của Sở Y 

tế tỉnh Phú Yên)
15/6/2020 Rộng rãi TT15

7 Bà Rịa - Vũng Tàu

SYT 37/QĐ-SYT 20/1/2020 Rộng rãi TT15

38/QĐ-SYT 20/1/2020 Rộng rãi TT15

39/QĐ-SYT 20/1/2020 Rộng rãi TT15

40/QĐ-SYT 20/1/2020 Rộng rãi TT15

8 Lạng Sơn

1166/QĐ-BVĐK 9/7/2020
Chào hàng cạnh tranh 

rút gọn
TT15

1272/QĐ-BVĐK 2/10/2020 Rộng rãi TT15

9 Bến Tre

Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm 620/QĐ-TTYT 17/7/2019
Chào hàng cạnh tranh 

thông thường
TT11

Bệnh viện Y học cổ truyền 65/QĐ-YHCT 9/3/2020 Rộng rãi TT11

BVĐK tỉnh Lạng Sơn

Danh sách các đơn vị



Bệnh viện Y học cổ truyền 94/QĐ-YHCT 7/4/2020 Rộng rãi TT11

10 Ninh Thuận

SYT 3492/QĐ-SYT 30/07/2020 Rộng rãi TT15

3907/QĐ-SYT 20/08/2020 Rộng rãi TT15

3493/QĐ-SYT 30/07/2020 Rộng rãi TT15

4674/QĐ-SYT 02/10/2020 Rộng rãi TT15

4660/QĐ-SYT 01/10/2020 Rộng rãi TT15

11 Vĩnh Phúc

SYT 1682/QĐ-SYT 9/9/2020 Rộng rãi TT15

1697/QĐ-SYT 15/9/2020 Rộng rãi TT15

1698/QĐ-SYT 15/9/2020 Rộng rãi TT15

1699/QĐ-SYT 15/9/2020 Rộng rãi TT15

12 Hải Dương

SYT 757/QĐ-SYT 28/9/2020 Rộng rãi TT15

784/QĐ-SYT 10/6/2020 Rộng rãi TT15

725/QĐ-SYT 9/10/2020 Rộng rãi TT15

786/QĐ-SYT 10/8/2020 Rộng rãi TT15

13 Hà Nội

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương 581/QĐ-HHTM 13/03/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện TW QĐ 108 1446/QĐ-BV 27/3/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện TW QĐ 108 1447/QĐ-BV20 27/3/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện TW QĐ 108 1526/QĐ-BV 27/3/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện TW QĐ 108 1525/QĐ-BV 27/3/2020 Rộng rãi TT15

Bệnh viện TW QĐ 108 1577/QĐ-BV 31/3/2020 Rộng rãi TT15

Trung tâm y tế Hàng Không 51/QĐ-TTYT 03/02/2020 Chào hàng cạnh tranh TT15

14 Bình Định

365/QĐ-TWQH 24/08/2020 Rộng rãi TT11

433/QĐ-TWQH 10/7/2020 Rộng rãi TT11
BV Phong - Da liễu TW Quy Hòa



Thông tư áp dụng


